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Fast & productive
The MP 2001SP/MP 2501SP get through work fast. With a print speed 
of up to 25ppm, large jobs are finished quickly. And a first page out 
in 5.5 seconds saves you from waiting. Colour scanning extends the 
productivity benefits to digital workflows.

The MP 2001SP/MP 2501SP are versatile A3 mono MFPs for busy workgroups. Packed 
with class-leading features, they offer impressive productivity and low running costs. A 
colour scanner, automatic two-sided printing and ID Card copy come as standard. And, for 
ease of use, there’s an intuitive colour touchscreen. A GWNX controller and optional HDD 
add everything from secure print to solutions integration. On their own or in a managed fleet, 
the MFPs give you the flexibility to transform document processes. Now or in the future as 
your needs change.

Easy to use & compact
Clever design maximises efficiency. A touchscreen gives fast, one-touch 
access to MFP functions and personalised workflows. Front access 
and remote management capabilities enable problems to be resolved 
quickly. And a space-saving cube design lets you position MFPs where 
they are needed.

Economical & efficient
The MP 2001SP/MP 2501SP are economical in every way. A low Total 
Energy Consumption rating keeps electricity bills low and automatic 
two-sided printing saves paper. Further savings come from user quotas 
and secure printing. An eco-screen encourages good practice by 
keeping track of paper savings. 

Solutions-ready MFPs for growing
businesses and enterprise workgroups.
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Colour touchscreen
The 4.3in colour touchscreen gives fast access to key features. It is tiltable 
and customisable with your company logo and your own choice of icons. Or 
personalise it for each user. An integrated SD/USB slot enables PC-free printing 
from removable storage devices with an optional HDD installed.

GWNX controller
The solutions-ready GWNX controller brings high-end functionality to the 
MP 2001SP/MP 2501SP. Integrate them with embedded and server-based 
solutions to streamline processes and improve device management. Or raise 
productivity by applying the same interface to every MFP on your network.

Enhanced features with optional HDD
Get more from your investment with the optional hard disk. Use it for secure 
printing. To personalise the home screen for each user. Or to preview fi les when 
printing from USB storage devices. HDD encryption and overwrite guarantee 
data security.

Colour scanner
The colour scanner lets you improve document processes. Scan to email, 
folder or USB. Or to PDF-A for archiving. For one-touch workfl ows, add a 
GlobalScan NX icon to the control panel. Scan previews provide reassurance 
that a document is scanned correctly. 

Product features
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MP 2001SP/MP 2501SP
MAIN SPECIFICATIONS

THÔNG SỐ CHUNG
Thời gian làm nóng: 20/20 giây
Thời gian bản in đầu tiên: 6/6 seconds
Tốc độ:
Bộ nhớ: Có sẵn: 1 GB

Tối đa: 1.5 GB
Ổ cứng: Chọn thêm: 250 GB

587 x 568 x 460 / 587 x 568 x 558 mmKích thước (W x D x H):
Trọng lượng: 38/44 kg
Nguồn điện: 220-240 V, 50/60 Hz

TÍNH NĂNG SAO CHỤP
Công nghệ: Laser beam scanning and electro-

photographic printing
Sao chụp liên tục: Lên đến 999 bản
Độ phân giải: 600 dpi
Phóng/ Thu: Từ 50% đến 200%

CHỨC NĂNG IN
Ngôn ngữ in: Có sẵn: PCL5e, PCL6, PDF

Option: Adobe® PostScript® 3™,
Độ phân giải: 600 x 600 dpi
Kết nối máy tính: Standard: USB 2.0, SD slot, USB Host

I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX,

Option: Bi-directional IEEE 1284,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g),
Bluetooth

Ethernet 1000 Base-T

Giao thức mạng: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Windows® environments: Windows® XP, Windows® Vista,

 Windows® 7, Windows® Server 2003,
 Windows® Server 2008, Windows® 
 Server 2008R2

Mac OS environments: Macintosh OS X v10.5 or later
UNIX environments: UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.

10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3,
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1
IBM® System i5™ HPT

Novell® Netware® environments: v6.5
SAP

Citrix environments:

® R/3® environments: SAP
mySAP ERP 2004 or later
Citrix Presentation Server 4.0, 4.5
Xen App 5.6, 6.0, 6.5

® R/3.x or later

CHỨC NĂNG QUÉT
Tốc độ: Quét màu: Tối đa 50 trang/ phút

Quét trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút
Độ phân giải: Tối đa: 600 dpi, 1200 dpi (TWAIN)
Khổ bản gốc: A3, A4, A5
Định dạng tập tin quét: TIFF, JPEG, PDF, Encrypt PDF,

High compression PDF, PDF-A
Phần mềm đi kèm: Network TWAIN, Scanner utility
Quét và gửi: E-mail, Folder, USB/SD,

URL, WSD Scanner

CHỨC NĂNG FAX (Chọn thêm)
Bảng mạch fax: PSTN, PBX
Tương thích: ITU-T (CCITT) G3
Độ phân giải: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100dpi

8 x 7.7 line/mm, 200 x 200dpi
Tốc độ fax: G3: Approx 2 seconds 

(200 x 100dpi, JBIG)
  Approx 3 seconds
 (200 x 100dpi)

Tốc độ modem: Tối đa: 33.6 Kbps
Tốc độ quét: 2 giây
Bộ nhớ: Chuẩn: 4 MB

KHẢ NĂNG CHỨA GIẤY
Khổ giấy đề xuất: Khay có sẵn: A5 - A3

Khay tay: A6 - A3
Khả năng chứa giấy đầu vào:

Tối đa: tổng cộng 3,100 tờ
Có sẵn: 1 khay x 250 tờ

Có sẵn: 350/600 tờKhả năng chứa giấy đầu ra:
Tối đa: 1,350/1,600 tờ

Định lượng giấy: Khay có sẵn: 60-105 g/m²
Khay tay: 60-162 g/m²
Đảo mặt: 64-90 g/m²

ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
Điện năng tiêu thụ: Tối đa: 1,55kW

Chế độ chờ: 113W
Chế độ nghỉ: 0,6W
TEC (Typical Electricity Consumption):
892/1,082 W/h

PHẦN MỀM
Có sẵn: Smart Device Monitor,

Web Smart Device Monitor®
Web Image Monitor

Chọn thêm: Global Scan NX
Card Authentication Package

OPTIONS

20 giây

VĂN PHÒNG VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VĂN PHÒNG SIÊU THANH
Trụ sở chính:
Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
Email: sieuthanh@sieuthanhricoh.vn; info@sieuthanhricoh.vn
Điện thoại: (84) 08.6262.8888

Chi nhánh Đông Hà Nội
Địa chỉ: 140 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, 
Q. Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: (04) 3715 0888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.hn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Tây Hà Nội
Địa chỉ: 11-Lô 13A KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, 
Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (04) 3831 1888 - Fax: (04) 3227 2888
Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3892 888 - Fax: (0511) 3892 868
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Bình Dương
Địa chỉ: Lô NP5, Ô16, đường 30 tháng 4, 
Trung tâm đô thị Becamex, Phường Phú Hòa, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (0650) 3843 888 - Fax: (0650) 3813 488
Email : sieuthanh.bd@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Đồng Nai
Địa chỉ: 97/482A Phạm Văn Thuận, KP 4,
P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3948 288 - Fax: (061) 3948 248
Email: sieuthanh.dn@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Cần Thơ
Địa chỉ: 38 Nguyễn An Ninh, Q. Ninh Kiều, 
TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 3833 888 - Fax: (0710) 3831 618
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Vũng Tàu
Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Thắng Tam, 
TP.  Vũng Tàu
ĐT: (064) 3853 207 - Fax:(064) 3857 629
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Huế
Địa chỉ: 76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, 
TP. Huế
ĐT: (054) 3827 888 - Fax: (054) 3827 688
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh An Giang
Địa chỉ: 191 Trần Hưng Đạo, Khóm Bình Long 2, 
P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: (076) 3980 888 - Fax: (04) 3715 0188
Email: sieuthanh.ag@sieuthanhricoh.vn

Chi nhánh Long An
Địa chỉ: 109 Hùng Vương, P.2, TP. Tân An, 
Long An
ĐT: (072) 3614 888 - Fax: (072) 3614 886
Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.vn


